PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6
Năm học: 2017 - 2018
* Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức từ bài 7 đến bài 10. 

( trọng tâm là các chuyển động của Trái Đất )

- Tính theo giờ GMT

* Hình thức kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6 

	Cấp độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	

	
	
	
	 Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
	-Hiện tượng mùa 
- Chuyển động của Trái đất và hệ quả
	-Trình bày các chuyển động của Trái Đất và hệ quả
	
	-Giải thích câu tục ngữ ở nước ta về hiện tương ngày đêm dài ngắn
	
	-Tính theo giờ GMT
	
	

	Tổng số câu:4.5
Tổng số điểm:7.5


	Số câu:2,5
Tổng số điểm:2,5đ


	Số câu: 1

Tổng số điểm:3đ


	Số câu:1

Tổng số điểm:2 đ



	CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
	Đặc điểm, vai trò của lớp vỏ TĐ
	
	Chuyển động của các địa mảng
	
	
	Các biện pháp bảo vệ lớp vỏ trái đất 
	
	

	Tổng số câu:4

Tổng số điểm:2,5
	Số câu:2

Tổng số điểm:1
	Số câu:1

Tổng số điểm:0,5
	Số câu:1

Tổng số điểm:1đ

	Tổng số câu:8,5 

Tổng số điểm:10

Tỉ lệ %: 100%
	Số câu: 4,5

Số điểm: 3,5

35%
	Số câu: 2

Số điểm: 3,5
35%
	Số câu: 2

Số điểm: 3
30%


PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6    (Đề 1)

Năm học: 2017 – 2018
Thời gian: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm.

I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng.

Câu 1: Tại vĩ độ nào có 186 ngày có ngày dài suốt 24 giờ ?

A. 66o 33’ B                                                                               C. 85oB
B. 75oB                                                                                      D. 90o B
Câu 2: Thời gian Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:

A. 365 ngày                                                                               C. 365 ngày 6 giờ
B. 366 ngày                                                                               D. 366 ngày 6 giờ
Câu 3: Đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất là:

A. Chiếm 15% thể tích và 10% khối lượng của Trái Đất

B. Chiếm 5% thể tích và 1% khối lượng của Trái Đất

C. Chiếm 15% thể tích và 1% khối lượng của Trái Đất

D. Chiếm 1% thể tích và 10% khối lượng của Trái Đất

Câu 4: Khi hai địa mảng xô vào nhau sẽ sảy ra hiện tượng gì:

	A. Hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương
	B. Nhô lên thành núi

	C. Sinh ra động đất và núi lửa
	D. A và C đúng


II/ nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng (1điểm): Ví dụ: 1 –a…
	A
	B

	1. Hạ chí
	a. 21/3

	2. Đông Chí
	b. 22/12

	3. Thu phân
	c. 22/6

	4. Xuân phân
	d. 23/9

	
	e. 25/9


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả ( 2điểm)

Câu 2: Dựa vào kiến thức địa lí đã học, hãy cho biết câu tục ngữ trên đúng ở bán cầu nào và giải thích? ( 3 điểm)

Cho câu tục ngữ: “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

                               Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Câu 3: Một trận bóng đá World Cup 2010 diễn ra giữa Nam Phi và Mexico lúc 19 giờ ngày 11/6/2010 theo giờ Việt Nam. Tính giờ truyền hình trực tiếp tại các quốc gia sau:

( 2điểm)
	Vị trí
	Việt Nam
	Trung Quốc
	LB. Nga
	Australia
	Ấn Độ

	Múi giờ
	7 (105 oĐ)
	8(120 oĐ)
	3(45oĐ)
	10(150 oĐ)
	5(75oĐ)

	Giờ
	19 giờ
	?
	?
	?
	?


PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6     (Đề 1)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	D
	C
	C
	B, C


II/ Nối các ý ở cột A với cột B: 1điểm

1- c         2 – b             3- d      4 - a
Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: *Sự vận động tự quay quanh trục: (1.25 điểm)
- Trái Đất quay quanh một trục tưởng tượng nối liền 2 cực và nghiêng 66033’ so với mặt phẳng quỹ đạo                                                                     ( 0.5 điểm)

- Hướng chuyển động : Tây sang Đông                   ( 0.25 điểm)

- Thời gian quay 1 vòng quanh trục: 24 giờ             ( 0.25 điểm)

-  Vận tốc quay tại xích đạo là lớn nhất.                    (0.25 điểm)

*Hệ quả: (0.75 điểm )

- Ngày đêm luân phiên                                             ( 0.25 điểm)

- Giờ trên Trái đất và đường chuyển ngày quốc tế. ( 0.25 điểm)

- Lệch hướng các vật thể đang chuyển động            ( 0.25 điểm)             

Câu 2: 
*Câu tục ngữ trên đúng ở bán cầu Bắc                                                        (0,5 điểm)
*Giải thích                                             

- Nghĩa của câu tục ngữ:

+ Vào mùa hè có thời gian ban ngày dài hơn ban đêm                     ( 0.5 điểm)

+ vào mùa đông có thời gian ban ngày ngắn hơn ban đêm               ( 0.5 điểm)

-Nguyên nhân của hiện tượng trên:  

 + Tháng 5 ( Mùa hè bán cầu bắc) do bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời nhiều hơn, thời gian Mặt Trời chiếu sáng lâu hơn. Đây là mùa nóng của Bán cầu bắc nên  ngày dài hơn đêm           
 ( 0.75 điểm)                                                             
+ Tháng 10 ( Mùa đông bán cầu bắc): bán cầu Bắc chếch xa phía mặt trời nhiều hơn, thời gian Mặt Trời chiếu sáng ít hơn,. Đây là mùa lạnh  ở bán cầu bắc  nên ngày ngắn hơn đêm      ( 0.75 điểm)

 Câu 3: 

	Vị trí
	Việt Nam
	Trung Quốc
	LB. Nga
	Australia
	Ấn Độ

	Múi giờ
	7 (105 oĐ)
	8(120 oĐ)
	3(45oĐ)
	10(150 oĐ)
	5(75oĐ)

	Giờ
	19 giờ
	20 giờ
	15 giờ
	22 giờ
	17 giờ


	Người ra đề
	TTCM
	KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng



	      Nguyễn Ninh Chi
	Phạm Tuấn Anh
	Nguyễn Thị Song Đăng


